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CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN: LOÀI THÔNG ĐỎ (Taxus Wallichiana zucc)
I/MỤC LỤC:
1/Giới Thiệu : Những khái niệm lâm sản ngoài gỗ

                      -Đặc điểm thông đỏ (nơi sống ,hiện trạng,phân loại…)

2/Chứng minh: Thông đỏ là lâm sản ngoài gỗ

3/Phân tích giá trị: Dược liệu chữa bệnh

                              -Cảnh quan

                              -Tinh thần

                              -Đa dạng sinh học

                              -Giá trị đạo đức

4/Thực trạng bảo tồn và nghiên cứu nuôi cấy:
· Trong phòng thí nghiệm

· Trong thực tế (ngoài rừng..)

II/ NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
1/a.Khái niệm lâm sản ngoài gỗ:
                                                LSNG là những sản phẩm từ sinh vật hay có nguồn gốc từ sinh vật,không phải gỗ và các dịch vụ từ sinh vật có được từ hệ sinh thái rừng và đất rừng phục vụ cho mục đích sử dụng của con người.mục đích sử dụng tùy thuộc vào đặc tính riêng của từng cộng đồng,từng quốc gia hay từng khu vực

                                                 Là tất cả các sản phẩm sinh vật(ngoại trừ gỗ tròn công nghiệp,gỗ làm giấy,làm dăm) có thể lấy ra từ rừng tự nhiên,rừng trồng,được dùng trong gia đình,buôn bán,y học,hoặc có ý nghĩ tôn giáo,văn hóa và xã hội…
 b.Giới thiệu vài đặc điểm về thông đỏ
            Thông đỏ (Taxus Wallichiana zucc) thuộc họ thanh tùng (Taxaceae) .  khi hiểu theo nghĩa hẹp (sensu stricto) là một họ của 3 chi và khoảng 7 tới 12 loài thực vật quả nón, còn khi hiểu theo nghĩa rộng (sensu lato) là họ của 6 chi và khoảng 30 loài.

            Họ này chủ yếu là các loài cây bụi hay cây thân gỗ nhỏ nhiều cành. Lá của chúng thường xanh, sắp xếp theo hình xoắn ốc, thường vặn xoắn tại gốc lá để xuất hiện theo kiểu 2 hàng. Các lá có dạng thẳng hay hình mũi mác, với dải khí khổng màu lục nhạt hay trắng ở mặt dưới. Các loài phần lớn là đơn tính khác gốc, ít khi đơn tính cùng gốc. Các nón đực dài khoảng 2-5 mm, tung phấn ra vào đầu mùa xuân. Các nón cái bị suy giảm mạnh, chỉ có một lá noãn và một hạt. Khi hạt chín, lá noãn phát triển thành áo hạt nhiều thịt, bao phủ một phần của hạt. Áo hạt khi chín có màu sáng, mềm, nhiều nước và ngọt, chúng bị một số loài chim ăn và nhờ đó mà hạt được phát tán khi chim đánh rơi chúng.

 Phân bố chủ yếu: Thông đỏ phân bố ở các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và TP Đà Lạt, ở độ cao từ 1.300m đến 1.700m. Khu phân bố là các hẻm núi, cạnh khe suối, nơi cây lá rộng thường xanh chiếm ưu thế, rất ít cây lá kim
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Hiện trạng: Cách nay khoảng 5 năm, theo thống kê của ngành lâm nghiệp, quần thể thông đỏ trưởng thành (hàng nghìn năm tuổi) ở Lâm Đồng còn khoảng 300 cây. Nhưng hiện nay, với những gì đã diễn ra liên quan đến quần thể thông đỏ cuối cùng này, con số cá thể còn lại chỉ rất ít.
                                     - Đang bị tàn phá nghiêm trọng
                   Theo ông Hứa Vĩnh Tùng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng (thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) khẳng định: "Quần thể thông đỏ Taxus wallichiana Zucc ở núi Voi có đường kính lớn nhất và số lượng nhiều nhất VN. Chúng ta có nhiều loài thông đỏ, nhưng loài Taxus wallichiana Zucc chỉ có duy nhất ở Lâm Đồng và có giá trị rất lớn trong y học". Ông Lê Xuân Tùng - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học (Trung tâm Nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng), người có công trình khoa học nghiên cứu về loài thông này trong nhiều năm, cho rằng: "Thông đỏ này sinh trưởng rất chậm (đường kính 30cm phải mất 150 năm); cây rất quý, chất taxol chiết xuất từ loài cây này có thể chữa được một số bệnh. Đây là loài cây đơn tính khác gốc, có cây đực cây cái riêng, nếu bị chặt một trong hai thì khả năng tái sinh rất ít. Những cây cả ngàn năm tuổi như thế này mà bị chặt hạ thì quả là kinh hoàng". 
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                                                   Thông đỏ bị khai thác
Do mê tín: Tin đồn người chết được chôn trong quan tài làm bằng thông đỏ sẽ rất linh thiêng, phù hộ cho gia đình,..., khiến bọn lâm tặc và người dân địa phương lẻn vào quần thể thông đỏ quý hiếm nhất của Việt Nam để cưa xẻ cây quý

Hiện trạng bảo vệ:
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Ngành lâm nghiệp Lâm Đồng bắt đầu rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu vực có thông đỏ, trên cơ sở đó khoanh vùng, đưa cây thông đỏ vào diện thực vật bảo vệ đặc biệt.

Theo Trung tâm nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Lâm Đồng là vùng đất hiếm hoi ở châu Á còn một số quần thể thông đỏ Taxus wallichian Zucc rất quý hiếm với số lượng hơn 200 cây, nằm rải rác trên cao nguyên Lang Bianlafha - Núi Voi. 


Đây là loại thực vật rất quý, nhưng do chính quyền địa phương không quan tâm và người dân cũng không biết giá trị của chúng nên lâu nay khai thác bừa bãi như các loại "gỗ tạp" khác.

Để chấm dứt tình trạng này, ngành lâm nghiệp Lâm Đồng bắt đầu rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu vực có thông đỏ, trên cơ sở đó khoanh vùng, đưa cây thông đỏ vào diện thực vật bảo vệ đặc biệt. 

Ngành còn tổ chức đợt tuyên truyền rộng rãi về cây thông đỏ để người dân cùng tham gia bảo vệ và tránh sử dụng không đúng cách có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Tại khu vực Núi Voi - nơi vừa xảy ra tình trạng một số người dân chặt phá cây thông đỏ, tỉnh lập chốt bảo vệ, tiến hành điều tra và kiên quyết khởi tố vụ án chặt phá thông đỏ...

Theo các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, thông đỏ Taxus wallichian Zucc là loài cây có giá trị lớn về đa dạng sinh học và đặc biệt cây cho hoạt chất để chế xuất chất đặc trị bệnh ung thư.

2/CHỨNG MINH THÔNG ĐỎ (Taxus Wallichiana zucc) LÀ LSNG:

           Như những khái niệm trình bày ở trên thì để là LSNG thì phải là lâm sản(nghĩa là phải ở trong rừng),mục đích chủ yếu không phải lây gỗ mà giá trị của nó phục vụ cho mục đích khác của con người.Mới gọi là LSNG

        Trong đó:
        Thông đỏ là loài cây rừng rất quý, có giá trị kinh tế rất cao.Lá và vỏ cây thông đỏ có hàm lượng hoạt chất 10 - DB III để sản xuất Taxol, nguyên liệu chính điều chế thuốc chữa trị ung thư như như ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư phổi, xử lý hắc tố... Hàm lượng chất 10 - DB III ở thông đỏ Đà Lạt cao gấp 4 lần so với thông đỏ Trung Quốc, 40 lần so với thông đỏ Mỹ và 100 lần so với thông đỏ Mexico. Giá 1kg Taxol hiện tại lên tới 1 - 1,5 triệu USD

         Taxol để chữa ung thư buồn trứng và ung thư vú hằng năm    khoảng 20500 phụ nữ bị bệnh và có tới (50%) tử vong.để chữa bệnh cho 1 người thì phải chặt 6 cây mới đủ lượng taxol chữa trị
         Trên thế giới công nhận giá trị dược liệu phục vụ cho chữa bệnh cao hơn rất nhiều so với đơn thuần là lấy gỗ

Cho nên:Thông đỏ là LSNG

3/ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ LÂM SẢN CỦA THÔNG ĐỎ (Taxus Wallichiana zucc)
Gía trị sử dụng cho y học:

Một loại dược liệu quý: Năm 1994, giới y học đã công bố một thông tin quan trọng: Từ lá và vỏ cây thông đỏ, có thể chiết xuất ra hai hoạt chất taxol và taxotere để làm nguyên liệu bào chế thuốc điều trị bệnh ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư phổi, xử lý hắc tố... Từ thông tin này, tại Pháp, Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) đã ngay lập tức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học có tên “Dự án sản xuất thuốc generic chống ung thư taxol và taxotere ở Việt Nam” và giao nhiệm vụ này cho một nhà khoa học gốc người Việt là tiến sĩ Trần Khánh Viễn.

TS Trần Khánh Viễn trong lời mở đầu của dự án này đã cho biết: Cả hai hoạt chất taxol và taxotere (được phát triển từ phân tử docetaxel hoạt hoá của Cty Sanofi Aventis Pháp) đều được chiết xuất từ vỏ và lá cây thông đỏ và đã mang về những nguồn thu kinh tế khổng lồ cho các hãng sản xuất.

Trong 10 năm, Hãng Bristol Myers Squibb (Pháp) đã thu được 11 tỉ USD từ nguồn bán taxol. Còn đối với Cty Sanofi Aventis thì riêng việc bán taxotere trong năm 2005 đã thu được món lợi khá lớn: 1,7 tỉ USD.

Ở Việt Nam, chỉ riêng Bệnh viện Ung bướu TPHCM trong năm 2006 đã phải chi ra 19 tỉ đồng để mua các biệt dược có nguồn gốc từ taxol và taxotere của nước ngoài về để phục vụ chữa bệnh.

Những năm trước đây việc khai thác bừa bãi cây thông đỏ ở Lâm Đồng cũng như đối với các loại cây rừng khác. Đến khi biết rằng đây là biệt dược thì việc khai thác có thêm mục đích lấy lá, thân, cành, rễ thông đỏ nấu nước uống chữa trị hoặc ngăn ngừa bệnh ung thư (rất phản khoa học và rất nguy hiểm đến tính mạng con người).
                     Trong dân gian, lá thông đỏ được dùng để trị hen suyễn, viêm phế quản, nấc, bệnh tiêu hoá; cành và vỏ dùng trị bệnh giun đũa; nước sắc của thân cây thông non dùng trị bệnh đau đầu. Đặc biệt, trong vỏ và lá cây thông đỏ, chứa chất paclitaxel với hàm lượng khoảng 0,045 – 0,13%, có tác dụng diệt một số loại tế bào ung thư. Thông thường 1kg lá thông đỏ chiết xuất được 20 mg paclitaxel.

                     Giá mỗi mg paclitaxel trên thị trường khoảng 4,87 USD. Tuy nhiên việc chiết xuất paclitaxel từ lá thông không hề dễ dàng. Còn để có thể tạo ra một liều thuốc trị bệnh ung thư từ vỏ cây, người ta phải cần sử dụng khoảng sáu cây thông đỏ trưởng thành, trong khi số lượng thông đỏ lại không hề dồi dào. Thế nên để khắc phục tình trạng này, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành nghiên cứu và áp dụng công nghệ sinh khối tế bào thực vật để sản xuất paclitaxel quy mô công nghiệp. Đây chính là kỹ thuật nuôi cấy, duy trì, tạo khối lượng lớn tế bào thực vật trong môi trường dinh dưỡng phù hợp.

                     Qua đó vấn đề đặt ra muốn có nguồn thuốc chiết từ cây tự nhiên, chúng ta cần bảo tồn và phát  triển giống thông đỏ ở những vùng đất có thổ nhưỡng thích hợp cho nó phát triển tốt để tạo ra nguồn dược liệu phong phú cho nhà nước

Tuy nhiên:

                   Không được dùng lá thông đỏ để uống!
             Từ lá của thông đỏ, người ta chiết ra được một loại chất gọi là taxol có khả năng điều trị một số loại ung thư. Nhưng đây mới chỉ là  công việc trong các phòng thí nghiệm, chưa thành thuốc bán trên thị trường. Thời gian gần đây, nhiều người nghe phong thanh rằng thông đỏ có tác dụng chữa được bệnh ung thư nên đã lấy lá (dĩ nhiên là lấy trộm) dùng cho bệnh nhân. Điều này rất nguy hiểm, bởi lá thông đỏ rất độc, trâu bò ăn phải sẽ bị sùi bọt mép mà chết (giống như ăn phải lá ngón), vì vậy nếu dùng cho người cũng rất nguy hiểm. Để có được chất taxol trị bệnh ung thư, người ta phải tiến hành rất nhiều công đoạn phức tạp, bằng các phương tiện hiện đại và khi có được taxol rồi thì việc sử dụng cũng phải được theo dõi, quản lý rất chặt và không phải bất cứ bệnh ung thư nào cũng có thể dùng được. Vì vậy mọi người không nên chỉ vì nghe nói mà vội hái lá thông đỏ về uống.

Giá trị sử dụng cảnh quan và đa dạng sinh học

               Theo các nhà khoa học, thông đỏ không phải là loài cây đặc hữu chỉ có ở Việt Nam mà phân bố rải rác suốt từ châu Mỹ, châu Âu sang châu Á. Tuy nhiên loài thông đỏ mọc ở vùng rừng Việt Nam được chứng minh là có giá trị cao hơn thông đỏ ở các vùng khác vì chỉ số tích lũy hoạt chất cao hơn. Theo TS Trần Khánh Viễn, hàm lượng hoạt chất tích lũy trong cây thông đỏ tại Việt Nam tương đương với cây thông đỏ ở Pháp – loại đang được Sanofi Aventis dùng để bào chế Taxotere. Thật có lý khi chúng ta nghĩ đến việc phát triển các trang trại trồng thông đỏ theo mô hình công nghiệp để chiết xuất các phân tử hoạt hóa để bào chế thuốc generic Taxol và Taxotere.
Giá trị về tinh thần và thẩm mỹ

          Thông đỏ được các nghệ nhân tạo thành cây cảnh bon sai


Giá trị về đạo đức
 Mọi loại sinh vật đều có quyền được sống và sinh trưởng.Nếu thông đỏ mất đi thì thế giới sẽ mất đi môt loài cây quí giá và đặc biệt là chữa bệnh .Nhiều người sẽ không được chữa trị và đồng thời con số tử vong sẽ cao

 

4/THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ NUÔI CẤY:

Trong phòng thí nghiệm
             Theo Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học dân lập Yersin (Đà Lạt), sau một thời gian nghiên cứu, đã hoàn thành bước đầu việc tạo giống hơn 2.000 cây thông đỏ (taxus) bằng cách giâm cành và chuẩn bị đưa ra trồng với mục đích chiết xuất taxos điều chế thuốc trị bệnh ung thư
            Năm sinh viên của Học viện Quân y đã nghiên cứu thành công quy trình tạo callus (dòng tế bào ban đầu) từ cây thông đỏ, đây là tiền đề để chiết xuất các hoạt chất ngừa ung thư.
           Dùng tế bào ban đầu từ cây thông đỏ.
Qua nghiên cứu tài liệu và đọc sách, nhóm sinh viên này nhận thấy những giá trị to lớn mà cây thông đỏ đem lại. Trong dân gian, lá thông đỏ được dùng để trị hen suyễn, viêm phế quản, nấc, bệnh tiêu hoá; cành và vỏ dùng trị bệnh giun đũa; nước sắc của thân cây thông non dùng trị bệnh đau đầu…

Trong thực tiễn rừng trồng

           Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Đà Lạt đã trồng được 100.000 cây thông đỏ Taxus wallichiana Zucc. có chứa hoạt chất taxol và taxote với hàm lượng cao để làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư. 

            Theo các nhà khoa học, cây thông đỏ được trồng tại Tà Nung và Cam Ly (TP Đà Lạt) với chế độ chăm sóc phân bón và nước tưới đầy đủ cho hàm lượng hoạt chất taxol và 10-DAB (Deacetyl Baccatyl III) cao gấp 2-4 lần so với cây thông đỏ ngoài tự nhiên.                    Trung tâm cũng chọn lọc được 4 dòng thông đỏ có hàm lượng taxol cao và 3 dòng có hàm lượng 10-DAB cao để khảo nghiệm và sản xuất giống thông đỏ. Ngoài ra, trung tâm này cũng đã xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu lá thông đỏ dùng để chiết xuất các hoạt chất này. 

             Lâm Đồng: Dự án trồng 50 ha “thần dược” thông đỏ:

             Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết các giáo sư viện sĩ, tiến sĩ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hóa học, Viện Khoa học Dược liệu, Hội Ung thư Việt Nam cùng với Tổng giám đốc Vinadimex vừa có chuyến khảo sát về “thần dược” thông đỏ tại Lâm Đồng. 

            Đoàn đã tìm hiểu về các quần thể thông đỏ tự nhiên; việc nhân giống và trồng thử nghiệm thông đỏ tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm lâm sinh, Trung tâm Trồng chế biến cây thuốc Đà Lạt… Các giáo sư nhận định thông đỏ phân bố ở một vài tỉnh của nước ta nhưng số cây có thể chiết xuất taxol (nguyên liệu điều chế thuốc chữa trị ung thư) là rất hạn hữu và chỉ có ở Lâm Đồng. 

KẾT LUẬN:    Vì lí do nêu trên nên chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển một loài LSNG rất có giá trị này
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ĐỀ TÀI: Anh chị tự chọn một loài ĐV/TV có trong rừng tự nhiên ở một xã hay huyện cụ thể trong tỉnh cụ thể mà anh chị biết chứng minh nó là lâm sản ngoài gỗ.sau đó phân tích giá trị lâm sản này?

















